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NGÀNH: CNKT NHIỆT CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN LẠNH
PHẦN: NHIỆT ĐỘNG KỸ THUẬT
Bài 1:
Một bình kín có thể tích V = 0,16 m³ chứa không khí (xem là khí lý tưởng) có áp suất tuyệt đối p1 = 8 bar và nhiệt độ t1 = 50C, được gia nhiệt lên đến nhiệt độ t2 = 80C. 
Xác định:
1. Khối lượng khí G trong bình [kg]? 
2. Áp suất tuyệt đối p2 [bar] trong bình lúc sau?
Đáp án:
1. Khối lượng khí G trong bình [kg]? 

=1,382 kg
2. Áp suất tuyệt đối p2 [bar] lúc sau?

V=const  p2= p1= 8,743 bar
Bài 2:
Một bình kín chứa V = 0,3 m³ khí N2 (xem là khí lý tưởng) ở p1 = 800 kPa, T1 = 420 K. Sau đó, người ta lấy đi khối lượng khí m = 0,2 kg N2 để sử dụng. Tính:
1. Khối lượng khí trong bình lúc đầu G1 [kg]?
2. Khối lượng khí trong bình lúc sau G2 [kg]?
3. Nếu nhiệt độ lúc sau giảm còn T2 = 300 K thì áp suất lúc sau p2 [bar] của bình bằng bao nhiêu bar?
Đáp án:
1. Khối lượng khí trong bình lúc đầu G1 [kg]?

1,9245 kg	
2. Khối lượng khí trong bình lúc sau G2 [kg]?

1,7245 kg
3. Nếu nhiệt độ lúc sau giảm còn T2 = 300 K thì áp suất lúc sau p2 [bar] của bình bằng bao nhiêu bar?

5,1204 bar	
Bài 3:
Cho 1 lượng khối khí N2 (xem là khí lý tưởng) có áp suất ban đầu p1 = 100 kPa biến đổi theo quá trình đẳng nhiệt đến trạng thái sau cùng có áp suất p2 = 250 kPa, thể tích V2 = 5 lít. Tính:
1. Thể tích khí lúc đầu V1 [lít] ? 
2. Công thể tích L [J] của quá trình? Hỏi quá trình này nhận công hay sinh công? 
Đáp án:
1. Thể tích khí lúc đầu V1 [lít] ?

 10 lít
2. Công thể tích L [J] của quá trình? Hỏi quá trình này nhận công hay sinh công?

 - 916,29 J 
L < 0 : Quá trình nhận công
Bài 4:
Máy hơi nước công suất N = 8 kW tiêu thụ Gnl = 10 kg than đá trong 2 giờ. Biết hơi nước vào và ra xilanh có nhiệt độ t1 =  237ºC và t2 = 97ºC. Năng suất tỏa nhiệt của than đá là Qnl = 36 MJ/kg. Tính:
1. Nhiệt tỏa ra của nhiên liệu Q1 [kW]?
2. Hiệu suất thực của máy  [%]?
3. Hiệu suất động cơ nhiệt lí tưởng c [%] làm việc giữa hai nhiệt độ nói trên?
Đáp án:
1. Nhiệt tỏa ra của nhiên liệu Q1 [kW]?

 50 kW	
2. Hiệu suất thực của máy  [%]?

 16%
3. Hiệu suất động cơ nhiệt lí tưởng c [%] làm việc giữa hai nhiệt độ nói trên?

 27,45 %
Bài 5:
Cho 1 kg không khí thực hiện chu trình tuabin khí cấp nhiệt đẳng áp nếu biết tỉ số tăng áp của quá trình nén là  = 7,6 và nhiệt độ không khí tăng 480ºC trong quá trình cấp nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của không khí là cp = 1 kJ/(kg.K).
Tính:
1. Nhiệt cấp vào chu trình q1 [kJ/kg]?

2. Công  [kJ/kg]  sinh ra của chu trình?
Đáp án:
1. Nhiệt cấp vào chu trình q1 [kJ/kg]?

 480 kJ/kg

2. Công  [kJ/kg]  sinh ra của chu trình?


    211,11 kJ/kg
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